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PHẦN I : TRẮC NGHIỆM
 Bài 1 : Tính
 a) 6 x 4 = …	        b) 7 x 7 = …	             c) 72 : 8 = …	             d) 45 : 9 = …
Bài 2 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
a) Số « Ba mươi nghìn không trăm bốn mươi » được viết là :
     A. 30 040		B. 30 004		C. 34 040		D. 3 040
b) Trong dãy số sau : 85 423 ; 84 523 ; 82 453 ; 85 432, số nhỏ nhất là :
     A. 85 423 		B. 84 523 		C. 82 453 		D. 85 432	
c) Thùng nhỏ có 24l dầu, số lít dầu ở thùng lớn gấp 5 lần số lít dầu ở thùng nhỏ. Vậy số lít dầu ở thùng lớn là :
    A. 1020l		B. 29l			C. 100l		D. 120l
d) Chu vi hình chữ nhật ABCD là :                               A             4cm               B                  
    A. 12 cm	B. 14 cm	
    C. 16 cm  	D. 9 cm                                         3cm
	
Bài 3 : Viết tiếp vào chỗ chấm :                                    D                                   C
a) 6m7cm = .......... cm 
b) Ngày 27 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là thứ……….
II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1 : Đặt tính rồi tính:
   9 876 + 1 024                   5 655 – 1 864                   4 038 x 6                    3 256 : 4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Bài 2 : 
    a) Tìm x                                                  b) Tính giá trị của biểu thức :
    x x 4 = 2016                                            4 512 + 1 785 x 3 =…………………………………
   ………………………….                       ………………………………………………..............
   ………………………….                       ………………………………………………………..
Bài 3: Có 60 kg gạo đựng đều trong 5 bao. Hỏi 9 bao như thế đựng được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
                                                          Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………Bài 4 : Một cửa hàng đợt một xuất ra 1946 kg hàng, đợt hai xuất hơn đợt một 50 kg nhưng lại kém đợt ba 50 kg. Hỏi nếu số hàng xuất ra ở cả ba đợt đó được chia đều cho 3 xe ô tô chở thì mỗi ô tô chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng? 
                                                        Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 : Tìm tổng của số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và số lớn nhất có ba chữ số. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Bài 1 :
          a) 6 x 4 = 24	     b) 7 x 7 = 49	       c) 72 : 8 = 9	             d) 45 : 9 = 5
Bài 2 : 
         a)  A. 30 040              b) C. 82 453              c) D. 120l                    d) B. 14cm 
 Bài 3 : 
       a) 6m7cm = 607cm 
       b) Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là thứ bảy
II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1 : 
         9 876                         5 655                                 4 038                   3 256     4                                          ×
-  
+

         1 024                         1 864                                        6                      05	814
       10 900                         3 791                               24 228	                        16
                                                                                                                         0
                           	                                                                                   	   	 
Bài 2 : 
a)    x x 4 = 2016                                   b)  4 512 + 1 785 x 3 = 4 512 + 5 355
       x       = 2016 : 4                                                                = 9 867
       x      = 504            
Bài 3: 
                               Bài giải
    Mỗi bao đựng số ki-lô-gam gạo là:	                      
                     60 : 5 = 12 (kg)                                              
   9 bao như thế thì đựng được số ki-lô-gam gạo là:           
                    12 x 9 = 108 (kg)	                                        
                                  Đáp số: 108 kg gạo                                               
 
Bài 4 : 
                             Bài giải
        Đợt 2 xuất được số ki lô gam hàng là :
                      1946 + 50 = 1996 ( kg)
        Đợt 3 xuất được số ki lô gam hàng là :
                     1996 + 50 = 2046 (kg)
         Cả 3 đợt xuất được số ki lô gam hàng là :
                     1946 + 1996 + 2046 = 5988 ( kg)
         Mỗi xe chở được số hàng là :
                     5988 : 3 = 1996 ( kg)
                                 Đáp số : 1996 ki lô gam hàng	 
Bài 5 :
   Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là: 1023                   
   Số lớn nhất có ba chữ số là: 999
   Tổng là:  10 23 +  999 = 2022                                         
                    Vậy tổng là 2022
                                         
